3.3 Văn bản

Văn bản là một khái niệm quan trọng trong MongoDB. Văn bản bao gồm tập hợp các khóa với các giá trị tương ứng.

Ví dụ: {"greeting" : "Hello, world!"}
Văn bản trên gồm một khóa là “greeting”, với giá trị là “Hello, world!”. Các văn bản có thể chứa nhiều cặp khóa/giá trị.
Ví dụ: {"greeting" : "Hello, world!", "foo" : 3}

Một số lưu ý:

· Các cặp khóa/ giá trị trong văn bản được sắp xếp. Văn bản trên sẽ khác với văn bản sau

{"foo" : 3, "greeting" : "Hello, world!"}

· Khóa trong văn bản là một chuỗi
· MongoDB phân biệt chữ hoa chữ thường

· Văn bản trong MongoDB không được chứa những khóa giống nhau. Ví dụ văn bản sau là không hợp lệ

{"greeting" : "Hello, world!", "greeting" : "Hello, MongoDB!"}

3.4 Truy vấn

Một trong những tính năng tốt nhất của MongoDB là hỗ trợ truy vấn động (ad hoc). Hệ thống hỗ trợ truy vấn động không yêu cầu bất cứ chỉ mục nào để tìm dữ liệu. Người dùng có thể tìm dữ liệu với việc sử dụng bất kỳ tiêu chuẩn nào. Với CSDL quan hệ, truy vấn động là chuẩn hóa.
Đối tượng biểu thức truy vấn

MongoDB hỗ trợ một số các đối tượng truy vấn để lấy dữ liệu. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn sử dụng trình MongoDB để trả về mọi văn bản trong bộ sưu tập users. Truy vấn sẽ được viết như sau:

db.users.find({})

Trong trường hợp này, lựa chọn (điều kiện) của chúng ta là trống, nó phù hợp với mọi văn bản trong bộ sưu tập. Chúng ta xem thêm một số ví dụ: 

 db.users.find({'last_name': 'Smith'})

Ở đây, lựa chọn của chúng ta là tất cả các văn bản mà thuộc tính last_name là Smith.
Các tùy chọn truy vấn
Lựa chọn các trường

Ngoài các biểu thức truy vấn, truy vấn MongoDB còn có thể thêm vào các tham số. Ví dụ, chúng ta muốn các số CMT của tất cả người có họ là Smith, ta có thực hiện truy vấn:
  // lấy trường ssn của các văn bản có last_name == 'Smith':

  db.users.find({last_name: 'Smith'}, {'ssn': 1});

  // lấy tất cả các trường ngoại trừ trường thumbnail đối với tất cả các văn bản.
  db.users.find({}, {thumbnail:0});

Chú ý rằng, trường _id luôn luôn được trả về ngay cả khi không yêu cầu

Sắp xếp

Truy vấn MongoDB có thể trả về kết quả được sắp xếp. Để trả về tất cả các văn bản mà trường last_name được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ta viết truy vấn sau:
  db.users.find({}).sort({last_name: 1});
Bỏ qua và giới hạn

MongoDB luôn luôn hỗ trợ bỏ qua và giới hạn để phân trang một cách dễ dàng. Ví dụ ta muốn bỏ qua 20 họ đầu tiên và giới hạn kết quả đến 10, ta viết truy vấn sau:

db.users.find().skip(20).limit(10);

db.users.find({}, {}, 10, 20); // giống như lệnh trên nhưng không rõ ràng.
slaveOk

Khi thực hiện truy vấn ở một hoặc nhiều bản sao, trình tiện ích gửi yêu cầu đến master, để thực hiện truy vấn đối với slave, truy vấn có thể chạy với tùy chọn slaveOk.
db.getMongo().setSlaveOk(); // cho phép truy vân slave
db.users.find(...)

Con trỏ

Các truy vấn CSDL được thực hiện với phương thức find(), với kỹ thuật này một con trỏ được trả về. Con trỏ sau đó được sử dụng lặp đi lặp lại để lấy tất cả các văn bản mà truy vấn trả về. Chúng ta có thể xem ví dụ sau:
> var cur = db.example.find();

> cur.forEach( function(x) { print(tojson(x))});

{"n" : 1 , "_id" : "497ce96f395f2f052a494fd4"}

{"n" : 2 , "_id" : "497ce971395f2f052a494fd5"}

{"n" : 3 , "_id" : "497ce973395f2f052a494fd6"}

>

Như vậy, MongoDB là một CSDL hướng văn bản, lưu trữ dữ liệu dưới cặp khóa/giá trị. Các đối tượng trong MongoDB thường được nhúng trong các đối tượng mức cao hơn để tăng tốc độ xử lý truy vấn. Để tăng tốc độ truy vấn, người ta cũng thường đánh chỉ mục cho những bộ sưu tập có tỉ lệ đọc:ghi cao. MongoDB thực hiện truy vấn để lấy dữ liệu thông qua các biểu thức truy vấn cùng các tham số cần thiết. Với những dự án mà tỉ lệ lượng dữ liệu ghi vào CSDL lớn hơn lượng đọc thì lựa chọn MongoDB sẽ mang lại hiệu quả cao.

Để làm quen với truy vấn trong MongoDB, người đọc có thể tham khảo một số lệnh tương đương với truy vấn SQL chuẩn mà chúng tôi trình bày trong Phụ lục của báo cáo này.
I.  PHỤ LỤC
Một số lệnh truy vấn tương đương giữa SQL và MongoDB
	SQL Statement
	Mongo Statement

	CREATE TABLE USERS (a Number, b Number)
	implicit; can also be done explicitly with

db.createCollection("mycoll")

	ALTER TABLE users ADD ...
	implicit

	 
	 

	INSERT INTO USERS VALUES(3,5)
	db.users.insert({a:3,b:5})

	 
	 

	SELECT a,b FROM users
	db.users.find({}, {a:1,b:1})

	SELECT * FROM users
	db.users.find()

	SELECT * FROM users WHERE age=33
	db.users.find({age:33})

	SELECT a,b FROM users WHERE age=33
	db.users.find({age:33}, {a:1,b:1})

	SELECT * FROM users WHERE age=33 ORDER BY name
	db.users.find({age:33}).sort({name:1})

	SELECT * FROM users WHERE age>33
	db.users.find({age:{$gt:33}})

	SELECT * FROM users WHERE age!=33
	db.users.find({age:{$ne:33}})

	SELECT * FROM users WHERE name LIKE "%Joe%"
	db.users.find({name:/Joe/})

	SELECT * FROM users WHERE name LIKE "Joe%"
	db.users.find({name:/^Joe/})

	SELECT * FROM users WHERE age>33 AND age<=40
	db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}})

	SELECT * FROM users ORDER BY name DESC
	db.users.find().sort({name:-1})

	SELECT * FROM users WHERE a=1 and b='q'
	db.users.find({a:1,b:'q'})

	SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20
	db.users.find().limit(10).skip(20)

	SELECT * FROM users WHERE a=1 or b=2
	db.users.find( { $or : [ {a:1} , {b:2} ] } )

	SELECT * FROM users LIMIT 1
	db.users.findOne()

	SELECT order_id FROM orders o, order_line_items li 
WHERE li.order_id=o.order_id AND li.sku=12345
	db.orders.find({"items.sku":12345},{_id:1})

	SELECT customer.name FROM customers,orders 
WHERE orders.id = "q179" 
AND orders.custid = customer.id
	var o = db.orders.findOne({_id:"q179"});

var name = db.customers.findOne({_id:o.custid})

	 
	 

	SELECT DISTINCT last_name FROM users
	db.users.distinct('last_name')

	SELECT COUNT(*y)

FROM users
	db.users.count()

	SELECT COUNT(*y)

FROM users where AGE > 30
	db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count()

	SELECT COUNT(AGE) from users
	db.users.find({age: {'$exists': true}}).count()

	 
	 

	CREATE INDEX myindexname ON users(name)
	db.users.ensureIndex({name:1})

	CREATE INDEX myindexname ON users(name,ts DESC)
	db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1})

	 
	 

	EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE z=3
	db.users.find({z:3}).explain()

	 
	 

	UPDATE users SET a=1 WHERE b='q'
	db.users.update({b:'q'},{$set:{a:1}},false,true)

	UPDATE users SET a=a+2 WHERE b='q'
	db.users.update({b:'q'},{$inc:{a:2}},false,true)

	 
	 

	DELETE FROM users WHERE z="abc"
	db.users.remove({z:'abc'});


	SQL Schema Statements
	MongoDB Schema Statements

	CREATE TABLE users (

    id MEDIUMINT NOT NULL

        AUTO_INCREMENT,

    user_id Varchar(30),

    age Number,

    status char(1),

    PRIMARY KEY (id)

)
	Implicitly created on first insert() operation. The primary key _id is automatically added if _id field is not specified.

db.users.insert( {

    user_id: "abc123",

    age: 55,

    status: "A"

 } )

However, you can also explicitly create a collection:

db.createCollection("users")

	ALTER TABLE users

ADD join_date DATETIME
	Collections do not describe or enforce the structure of its documents; i.e. there is no structural alteration at the collection level.

However, at the document level, update() operations can add fields to existing documents using the $set operator.

db.users.update(

    { },

    { $set: { join_date: new Date() } },

    { multi: true }

)

	ALTER TABLE users

DROP COLUMN join_date
	Collections do not describe or enforce the structure of its documents; i.e. there is no structural alteration at the collection level.

However, at the document level, update() operations can remove fields from documents using the $unset operator.

db.users.update(

    { },

    { $unset: { join_date: "" } },

    { multi: true }

)

	CREATE INDEX idx_user_id_asc

ON users(user_id)
	db.users.createIndex( { user_id: 1 } )

	CREATE INDEX

       idx_user_id_asc_age_desc

ON users(user_id, age DESC)
	db.users.createIndex( { user_id: 1, age: -1 } )

	DROP TABLE users
	db.users.drop()


Insert
The following table presents the various SQL statements related to inserting records into tables and the corresponding MongoDB statements.

	SQL INSERT Statements
	MongoDB insert() Statements

	INSERT INTO users(user_id,

                  age,

                  status)

VALUES ("bcd001",

        45,

        "A")
	db.users.insert(

   { user_id: "bcd001", age: 45, status: "A" }

)


Select
The following table presents the various SQL statements related to reading records from tables and the corresponding MongoDB statements.

	SQL SELECT Statements
	MongoDB find() Statements

	SELECT *

FROM users
	db.users.find()

	SELECT id,

       user_id,

       status

FROM users
	db.users.find(

    { },

    { user_id: 1, status: 1 }

)

	SELECT user_id, status

FROM users
	db.users.find(

    { },

    { user_id: 1, status: 1, _id: 0 }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"
	db.users.find(

    { status: "A" }

)

	SELECT user_id, status

FROM users

WHERE status = "A"
	db.users.find(

    { status: "A" },

    { user_id: 1, status: 1, _id: 0 }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE status != "A"
	db.users.find(

    { status: { $ne: "A" } }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"

AND age = 50
	db.users.find(

    { status: "A",

      age: 50 }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"

OR age = 50
	db.users.find(

    { $or: [ { status: "A" } ,

             { age: 50 } ] }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE age > 25
	db.users.find(

    { age: { $gt: 25 } }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE age < 25
	db.users.find(

   { age: { $lt: 25 } }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE age > 25

AND   age <= 50
	db.users.find(

   { age: { $gt: 25, $lte: 50 } }

)

	SELECT *

FROM users

WHERE user_id like "%bc%"
	db.users.find( { user_id: /bc/ } )

	SELECT *

FROM users

WHERE user_id like "bc%"
	db.users.find( { user_id: /^bc/ } )

	SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"

ORDER BY user_id ASC
	db.users.find( { status: "A" } ).sort( { user_id: 1 } )

	SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"

ORDER BY user_id DESC
	db.users.find( { status: "A" } ).sort( { user_id: -1 } )

	SELECT COUNT(*)

FROM users
	db.users.count()

or
db.users.find().count()

	SELECT COUNT(user_id)

FROM users
	db.users.count( { user_id: { $exists: true } } )

or
db.users.find( { user_id: { $exists: true } } ).count()

	SELECT COUNT(*)

FROM users

WHERE age > 30
	db.users.count( { age: { $gt: 30 } } )

or
db.users.find( { age: { $gt: 30 } } ).count()

	SELECT DISTINCT(status)

FROM users
	db.users.distinct( "status" )

	SELECT *

FROM users

LIMIT 1
	db.users.findOne()

or
db.users.find().limit(1)

	SELECT *

FROM users

LIMIT 5

SKIP 10
	db.users.find().limit(5).skip(10)

	EXPLAIN SELECT *

FROM users

WHERE status = "A"
	db.users.find( { status: "A" } ).explain()


Update Records

The following table presents the various SQL statements related to updating existing records in tables and the corresponding MongoDB statements.

	SQL Update Statements
	MongoDB update() Statements

	UPDATE users

SET status = "C"

WHERE age > 25
	db.users.update(

   { age: { $gt: 25 } },

   { $set: { status: "C" } },

   { multi: true }

)

	UPDATE users

SET age = age + 3

WHERE status = "A"
	db.users.update(

   { status: "A" } ,

   { $inc: { age: 3 } },

   { multi: true }

)
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